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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Số:        /2020/NQ- HĐND

DỰ THẢO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bắc Kạn, ngày ..... tháng .... năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI ……….
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ- CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư 23/2019/TT-BNN ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều củaLuật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
Xét Tờ trình ...... /TTr - UBND, ngày ..... tháng .... năm 2020 của Ủy ban nhân dân tinh Bắc Kạn về việc xem xét ban hành Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; Báo cáo thẩm tra số: ……/BC - HĐND ngày … tháng … năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
Điều 2: Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi
Quy định khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi gồm: gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ động vật nuôi làm cảnh, động vật nuôi trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) thuộc nội thành thành phố Bắc Kạn và các thị trấn, khu dân cư thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
1. Hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
Các cơ sở chăn nuôi được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này khi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm chăn nuôi phù hợp được hỗ trợ như sau:
a) Chuồng trại trâu, bò, ngựa, dê, hươu, nai 
-  Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại  xây gạch hoặc cột gỗ, khung xuyên (khung gỗ xẻ), mái lợp tôn, ngói hoặc Phibro xi măng; nền xi măng): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 250.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.
-  Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột gỗ, khung gỗ, khung tre, mái lợp ngói, Phibro xi măng, mái lá hoặc bạt dứa): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 150.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.

b) Chuồng trại lợn gà, ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút

- Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại xây gạch hoặc cột gỗ khung gỗ, mái lợp tôn, ngói hoặc Phibro xi măng, nền xi măng): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 280.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.
- Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột tre, khung tre, mái lợp ngói, Phibro xi măng, mái lá hoặc bạt dứa): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 150.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.
2. Hỗ trợ đối với các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi.

Các cơ sở chăn nuôi được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này tự thực hiện việc tháo dỡ, phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng chấm dứt các hoạt động chăn nuôi được hỗ trợ như sau:

a) Chuồng trại trâu, bò, ngựa, dê, hươu, nai.
-  Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại  xây gạch hoặc cột gỗ, khung xuyên (khung gỗ xẻ), mái lợp tôn, ngói hoặc Phibro xi măng; nền xi măng): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 200.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.

- Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột gỗ, khung gỗ, khung tre, mái lợp ngói, Phibro xi măng, mái lá hoặc bạt dứa): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 100.000 đồng/m2 xây dựng.Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.

b) Chuồng trại lợn gà, ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút

- Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại xây gạch hoặc cột gỗ khung gỗ, mái lợp tôn, ngói hoặc Phibro xi măng, nền xi măng): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 220.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.

- Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột tre, khung tre, mái lợp ngói, Phibro xi măng, mái lá hoặc bạt dứa): Hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ 100.000 đồng/m2 xây dựng. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi.

3. Nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện, đối tượng được hưởng hỗ trợ
a) Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác nằm trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam được quy định tại điều 2 của Nghị quyết này.

b) Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời hoặc tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi đáp ứng điều kiện:

- Đối với chăn nuôi trâu, bò, ngựa có quy mô chăn nuôi từ 01con trở lên.

- Đối với chăn nuôi lợn, dê , hươu sao có quy mô chăn nuôi từ 05 con trở lên.

- Đối với chăn nuôi gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng) có quy mô chăn nuôi từ 20 con trở lên; Bồ câu quy mô chăn nuôi từ 30 con, Chim cút quy mô chăn nuôi từ 100 con trở lên.

c) Có đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại nơi cơ sở chăn nuôi hoạt động; Chủ cơ sở chăn nuôi di dời phải hoàn chỉnh hồ sơ và có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi, đối với cơ sở chăn nuôi di dời phải có thêm xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở chăn nuôi di dời đến. Việc xác nhận chi phí hỗ trợ di dời hoặc tự chấm dứt các hoạt động chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi do các phòng ban chuyên môn cấp huyện thẩm định và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố phê duyệt, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định để hỗ trợ.
d) Chuồng trại được xây dựng trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực và nằm trong quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này; Cơ sở chăn nuôi phát sinh sau ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này, đồng thời phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. 
đ) Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này được thụ hưởng chính sách hỗ trợ một lần, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ cùng một thời điểm thì được phép lựa chọn hưởng mức hỗ trợ cao nhất; 

e) Các cơ sở chăn nuôi nằm trong quy định tại quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này không thực hiện hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi mà không thực hiện sẽ không được hưởng hỗ trợ theo chính sách và bị xử lý cưỡng chế di dời theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Thời gian và nguồn kinh phí thực hiện

1.Thời gian thực hiện: Các cơ sở chăn nuôi phải thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2024.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: 
- Do ngân sách địa phương đảm bảo.
- Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư 

Điều 5. Quy định chuyển tiếp
Các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực và nằm trong quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này phải thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2024.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, Kỳ họp thứ …. thông qua ngày ... tháng ... năm 2020 và có hiệu lực từ ngày … tháng …. năm 2020 /.

	Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- VPQHH, VPCP, VP CTN;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Ban công tác đại biểu (UBTVQH);

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT Huyện(Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- LĐVP;

- Phòng tổng hợp;

- Lưu VT.
	CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Du


PHỤ LỤC
KHU VỰC THUỘC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ, THỊ TRẤN, KHU DÂN CƯ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ......... /2020/NQ-HĐND ngày …./…/  2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	STT 
	Khu vực không được phép chăn nuôi
	Ghi chú

	
	Cộng: I+II+III+IV+V+VI+VII
	100

	I
	BA BỂ
	13

	1
	Thị trấn Chợ Rã
	9

	1.1
	Các Tiểu khu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
	 

	2
	Xã Nam Mẫu
	4

	2.1
	Thôn Pác Ngòi, 
	 

	2.2
	Thôn Bó Lù
	 

	2.3
	Thôn Cốc Tộc
	 

	2.4
	Thôn Bản Cám
	 

	II
	BẠCH THÔNG
	4

	1
	 Thị trấn Phủ Thông
	4

	1.1
	Phố Chính 
	 

	1.2
	Phố Đầu Cầu (Dọc dọc ven đường 259 )
	 

	1.3
	Phố Ngã Ba (Dọc Quốc Lộ 3)
	 

	1.4
	Phố Nà Hái (Dọc Quốc Lộ 3)
	 

	III
	CHỢ ĐỒN
	10

	1
	Xã Phương Viên
	2

	1.1
	Thôn Nà Quân
	 

	1.2
	Bản Lanh
	 

	2
	Thị trấn Bằng Lũng
	8

	1.1
	Các tổ dân phố: 2b, 3, 7, 8, 12, 14a, 15, 16
	 

	IV
	THÀNH PHỐ
	49

	1
	Phường Đức Xuân: Tổ 1a, 1b, 2, 3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 9b,10a, 10b, 11A, 11B, 13;
	15

	2
	Phường Sông Cầu: Tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17;
	13

	3
	Phường Chí Kiên: Tổ 2, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12;
	9

	4
	Phường Nguyễn Thị Minh Khai: Tổ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17.
	12

	V
	NGÂN SƠN
	12

	1
	Xã Bằng Vân
	2

	1.1
	Khu Chợ 1;
	 

	1.2
	Khu Chợ 2;
	 

	2
	Xã Thuần Mang
	1

	2.1
	Khu Chợ;
	 

	3
	Thị trấn Nà Phặc
	5

	3.1
	Các Tiểu Khu: 1, 2, 3.
	 

	3.2
	Thôn Nà Pán xen cư với tiểu khu 1: Từ hộ Nông Thị Gấm đến hộ Ông Nông Văn Thiện;
	 

	3.3
	Thôn Nà Này xen cư với Tiểu Khu 2 và Tiểu Khu 3: Từ hộ Ông Hà Sỹ Hòa đến hộ Ông Nông Văn Cừ.
	 

	4
	Xã Vân Tùng
	4

	4.1
	Khu I;
	 

	4.2
	Khu II;
	 

	4.3
	Khu Phố;
	 

	4.4
	Bản Súng: Dọc tuyến đường 252 b đến khu Nà Nghè.
	 

	VI
	NA RỲ
	10

	1
	Thị trấn Yến Lạc
	6

	1.1
	TND Phố Mới :
(Đường trục chính Quốc lộ 3b từ nhà Ông Lý Văn Thạch đến nhà nhà Ông Nguyễn Minh Thời. Đường tránh vành đai Từ đường tròn vòng qua đường vành đai Công An huyện đến nhà Ông Nông Văn hòa đối diện Kho Bạc)
	 

	1.2
	TND Pò Đon:
 (Đường trục chính quốc lộ 3b từ hộ nhà  bà Bùi Thị Nga đèn xanh đền đỏ Đến nhà Ông Hà Văn Loan. Từ đường tròn rẽ vào đường vành đai Điện Lực và trong khu dân cư).
	 

	1.3
	TND Cốc Cóoc :
(Từ Điện Lực lên hai bên đường đến nhà ông Nông Minh Minh Hoàn và trong khu dân cư);
	 

	1.4
	TND Phố A (Trong hai bên dãy phố)
	 

	1.5
	TND Phố B (Trong hai bên dãy phố);
	 

	1.6
	TND Hát Deng
 (Từ đèn xanh đèn đỏ hai bên đường đến cầu Hát Deng và trong khu dân cư).
	 

	2
	Xã Kim Lư
	4

	1.1
	Thôn Bản Cháng (Đường liên xã khu dân cư Bản Cháng Từ hộ Ông Lý Văn Tuân đến hộ Bế Văn Hưởng );
	 

	1.2
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